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HƯỚNG DẪN CƠ CẤU GIỐNG 

VÀ KHUNG LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2015

      Căn cứ vào chủ trương và định hướng phát triển các loại giống cây trồng trong vụ Hè Thu năm 2015 của huyện;
      Căn cứ vào thời gian thu hoạch vụ Đông Xuân 2014 - 2015;

       Căn cứ vào thời gian sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng hiện có trên địa bàn; Việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Dự báo tình hình thời tiết và khả năng đáp ứng công tác tưới tiêu;

       Căn cứ Công văn số 553/SNN-KTNN ngày 27 tháng 04 năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình về việc Hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng các loại cây trồng vụ Hè Thu 2015,

      Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hướng dẫn cơ cấu một số loại cây trồng chủ yếu và khung lịch thời vụ Hè Thu 2015 trên địa bàn huyện như sau:

      I.  HƯỚNG DẪN CƠ CẤU GIỐNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

      1. Cây lúa:

      - Vùng ruộng thâm canh: Bố trí các loại giống lúa chủ lực chất lượng cao như HT1, PC6, SV181, GL105.
      - Vùng ruộng vàn cao bố trí các giống lúa có khả năng chịu hạn khá như KD18, DV108, IR50404, Xuân Mai, Nếp IRi 352.
      - Vùng ruộng sâu bố trí giống có thời gian sinh trưởng cực ngắn như PC6, SV181… thu hoạch trước 20 tháng 8 để chạy lũ, tránh chuột di cư.
      - Các giống tiến bộ kỹ thuật như  SV5, SV46, SV47, …  bố trí vào sản xuất với diện tích hợp lý.
      2. Cây ngô: Sử dụng các giống ngô lai đơn năng suất cao DK9901, CP989, LVN61. Các ngô nếp MX4, Tố nữ, HN88. Đối với trồng ngô làm thức ăn cho gia súc nên chọn các giống ngô lai và gieo với mật độ 2kg/sào.
       3. Cây đậu xanh: Khuyến khích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, thoát nước tốt sang trồng các giống đậu xanh có năng suất cao và khả năng chống chịu hạn khá như DDX044, HL89E3, DX208.
      4. Cây lạc: Sử dụng các giống lạc có năng suất cao và khả năng chống chịu sâu bệnh khá MD7, L14, L18, L23. Giống tiến bộ kỹ  thuật SVL1.
      5. Cây dưa hấu: Cần căn cứ vào thị trường và thời điểm tiêu thụ tốt để quy hoạch diện tích và xuống giống. Nên bố trí các giống dưa Hắc Mỹ Nhân có năng suất cao, phẩm chất tốt như: TN 010 (công ty giống Thành Nông), TN 386 (công ty giống Trang Nông), Nông Việt 888 (công ty giống Nông Việt).
      - Khuyến khích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu
      6. Cây cao su: Sử dụng các giống có năng suất cao, ổn định, có tính chống đổ, chịu rét tốt như: RRIM600, GT1, IAN873, VN772, VN774, RRIM712, RRIC100, RRIC 121..
      II. HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ HÈ THU 2015
      1. Cây lúa:
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lượng mưa trong các tháng vụ Hè thu 2015 có thể thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, kết hợp dung tích nhiều hồ chứa hiện tại chỉ đạt 50 - 60% vì vậy tình trạng hạn hán có thể xảy ra, nhất là các xã vùng trên... Phòng Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân gieo cấy lúa Hè thu khẩn trương, linh hoạt và tập trung. Chủ động nguồn nước để lúa Đông xuân chín đến đâu gặt đến đó và làm đất gieo cấy ngay lúa Hè thu kịp thời để đảm bảo thu hoạch trước 2/9. Riêng các vùng ruộng sâu cần bố trí thời vụ sớm, cơ cấu giống cực ngắn để thu hoạch trước 20/8. Kiên quyết chỉ đạo không sản xuất lúa tái sinh trên chân đất lúa 2 vụ ăn chắc. 
      Đối với chân ruộng lúa bị thiếu nước, chuyển sang sản xuất cây rau màu như ngô, đậu xanh, mè (vừng),... cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, đất đang ẩm để nhanh chóng làm đất và triển khai gieo trồng kịp thời.
      - Riêng đối với lúa vụ 10 nên bố trí sao cho thời kỳ trổ  xoay quanh tiết Hàn Lộ 10/9 (27/8 âm lịch) 

Khung lịch cụ thể thời vụ đối với cây lúa như sau:
	Tên giống lúa
	TGST
	Ngày gieo
	Ngày thu hoạch

	HT1, SV46, SV47, RVT, KD18, Xuân Mai, DV108, Nếp IRi352, GL105
	90 ± 5
	26/5 - 1/6
(9/4 - 15/4)
	24/8 - 31/8
(11/7 - 18/7)



	PC6, IR50404, SV5, Bắc Thơm 7,  SV181
	85 ± 5
	28/5 - 4/6

(11/4 - 18/4)
	20/8 - 27/8
(7/7 - 14/7)


                               Ghi chú: Số trong ngoặc là ngày âm lịch

      2. Cây ngô:

      -  Gieo từ 25/5 - 10/6  (8/4 - 24/4  âm lịch)

      - Đối với các địa phương làm ngô Đông : Gieo từ 5/10 - 20/10 (23/8 - 8/9 âm lịch) 
      Lưu ý: Chỉ bố trí ở những chân đất có đủ độ ẩm và đất chủ động nước tưới.

      3. Cây lạc và cây mè (vừng): Gieo từ 25/5 - 10/6 (8/4 - 24/4  âm lịch)
      4. Cây đậu xanh và đậu các loại: Gieo từ 25/5 - 10/6 (8/4 - 24/4 âm lịch)
      5. Cây dưa hấu: Gieo từ  6/6 - 12/6  (20/4 - 26/4  âm lịch)
      6. Cây cao su: Trồng từ  15/9 - 20/10 (3/8 - 8/9 âm lịch)
      7. Cây hồ tiêu: Trồng từ  15/9 - 20/10 (3/8 - 8/9 âm lịch)
       Trên đây là khung lịch thời vụ chung của huyện, các xã, thị trấn cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương mình để bố trí lịch thời vụ sao cho hợp lý nhất.

       Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các địa phương thông tin về Phòng Nông nghiệp & PTNT để có hướng dẫn cụ thể./.

	Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT;

- Cty cổ phần TCT NN Quảng Bình;

- TV huyện ủy, TT.HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ban ngành đoàn thể;

- Các phòng, ban có liên quan;

- Trạm Thủy Nông;

- Lưu NN.
	TRƯỞNG PHÒNG
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